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LLỜỜII  NNÓÓII  ĐĐẦẦUU  
 

rong những giờ dạy thực hành Tin Học, có một tài nguyên rất thường bị bỏ phí 
trong lúc giáo viên giảng bài là màn hình máy tính trước mặt mỗi học viên. Để 

minh họa bài giảng, giáo viên thường dùng các phương tiện hỗ trợ như máy chiếu 
qua đầu (overhead) hoặc máy chiếu LCD Projector. Tuy nhiên, các phương tiện này 
lại có những yếu điểm khó khắc phục như bị hạn chế về tầm nhìn (ở xa màn chiếu 
sẽ không thấy rõ), hình ảnh minh họa tĩnh và đơn điệu với overhead hay giá thành 
cao và khó sử dụng với LCD Projector. Vã lại, thực tế giảng dạy cho thấy nhiều học 
viên không chú ý đến bài giảng mà làm việc riêng hay chơi game trên máy tính của 
mình. 

Từ đó, đề tài này nhằm nghiên cứu tìm cách tận dụng các màn hình máy tính để 
truyền đạt nội dung bài giảng đồng thời khắc phục những yếu điểm của overhead và 
LCD Projector đã nêu trên. 

Trong hệ thống này, có một máy tính gọi là “Máy tính chính” thường do giáo viên 
sử dụng, các máy còn lại là các “Máy tính phụ” do học viên sử dụng. Hệ thống được 
thiết kế sao cho trong điều kiện bình thường, các máy tính hoạt động độc lập với 
nhau, nhưng khi cần minh họa bài giảng, giáo viên có thể chuyển nội dung đang xuất 
hiện trên màn hình của mình xuống cho tất cả các máy phụ bên dưới.  

Hệ thống này ngoài việc giúp giảng dạy các môn Tin Học còn có thể dùng để 
giảng dạy các môn học cần minh họa trực quan, sinh động như: Ngoại Ngữ, Sinh 
Học, Hóa Học, Vật Lý, Âm Nhạc… vì ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là tính “thời 
gian thực” (real-time), hình ảnh minh họa trên máy tính chính sẽ được truyền tải tức 
khắc đến các máy tính con với độ trễ không đáng kể. 

Hệ thống được thực hiện chủ yếu bằng phần cứng và không cần nối mạng các 
máy tính với nhau, không đòi hỏi các máy chạy hệ điều hành gì hay trên nền vi xử lý 
(platform) nào cụ thể. 

T
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TTÓÓMM  TTẮẮTT  NNỘỘII  DDUUNNGG  CCHHÍÍNNHH  CCỦỦAA  ĐĐỀỀ  TTÀÀII  
 

Đề tài thực hiện nghiên cứu, thi công một hệ thống trợ giảng dùng cho các phòng 
máy vi tính đã có sẵn 21 máy tính (số lượng tối đa có thể đến 40 máy). Hệ thống này 
có thể dùng để thay thế các thiết bị trợ giảng khác như máy chiếu qua đầu 
(overhead) hay máy chiếu LCD Projector đắt tiền, nhằm nâng cao hiệu quả giảng 
dạy. 

Phần cơ sở lý thuyết sẽ nghiên cứu, tìm hiểu về màn hình máy tính, tín hiệu hình 
cung cấp cho màn hình và khả năng truyền tải tín hiệu này đi xa. 

Phần thiết kế sẽ phân tích, tính toán, thực hiện các thành phần để điều khiển và 
truyền tải tín hiệu hình. 

Sau cùng, dựa vào những kết quả thực nghiệm thu được sẽ đánh giá ưu, nhược 
điểm của phương pháp sử dụng và đề xuất hướng khắc phục để nâng cao hiệu quả. 
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PPHHẦẦNN  AA::  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  
II..  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  VVÀÀ  NNỘỘII  DDUUNNGG  NNGGHHIIÊÊNN  CCỨỨUU::  

II..11..  MMụụcc  ttiiêêuu  nngghhiiêênn  ccứứuu  ccủủaa  đđềề  ttààii::  
Đề tài này nghiên cứu phát triển một hệ thống trợ giảng khác ngoài những thiết 

bị trợ giảng đang được sử dụng như: bảng truyền thống, máy chiếu overhead, máy 
chiếu LCD Projector trong điều kiện đặc thù của các phòng máy vi tính, vừa tận dụng 
các màn hình trong phòng máy để truyền đạt nội dung cần minh họa vừa khắc phục 
những yếu điểm đã nêu của các thiết bị trợ giảng đang sử dụng. 

II..22..  NNộộii  dduunngg  nngghhiiêênn  ccứứuu::  
Chủ yếu gồm 2 phần: 

- Tìm hiểu về màn hình máy tính, tín hiệu hình và những vấn đề trong 
việc truyền tải tín hiệu hình đi xa qua cáp. 

- Thiết kế các mạch khuyếch đại và điều khiển việc truyền tải tín hiệu 
hình qua cáp. 

IIII..  CCƠƠ  SSỞỞ  LLÝÝ  TTHHUUYYẾẾTT  

IIII..11..  MMàànn  hhììnnhh  mmááyy  ttíínnhh  
Màn hình (monitor) là bộ phận được sử dụng để hiển thị các tính năng hoạt 

động của máy vi tính, là thành phần hoạt động liên tục, có độ phân giải (độ nét) rất 
cao so với máy Tivi màu. Tần số quét dọc của monitor vi tính có thể được thay đổi từ 
23Hz đến 120Hz, tần số quét ngang có thể biến đổi từ 15KHz đến 70KHz. Do đặc 
điểm hoạt động phải chính xác, các thành phần linh kiện trên monitor phải chính xác, 
có độ ổn định cao. Giao tiếp giữa monitor và CPU máy tính là một cáp (cable) nối, 
cáp này thường được nối trực tiếp giữa card màn hình và monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  11  ––  GGiiaaoo  ttiiếếpp  ggiiữữaa  mmoonniittoorr  vvàà  CCPPUU  mmááyy  ttíínnhh  

Cáp VGA 

Nguồn cấp 
cho monitor 

Monitor 

CPU 
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Trong monitor vi tính chất lượng cao, việc giao tiếp giữa CPU và monitor được 
thực hiện bằng một trong 2 cách: 

- Cách 1: Dùng một cáp chung cho Monitor và CPU (thường gặp hơn). Các 
đường tín hiệu R (Red), G (Green), B (Blue) (được bọc chống nhiễu riêng) và 
HSynch, VSynch được gộp chung trong một vỏ bọc chống nhiễu. Cáp giao tiếp với 
CPU bằng jack cắm loại D (D-Connector). 

- Cách 2: Dùng nhiều cáp, mỗi cáp là một đường tín hiệu riêng biệt, các đường 
tín hiệu R, G, B, HSynch, VSynch được dẫn thành các đường cáp riêng có bọc 
chống nhiễu. Cáp giao tiếp với CPU và monitor bằng jack cắm loại BNC (BNC-
Connector). 

 Trong cách liên lạc dùng cáp chung, Jack cắm loại D thường có 2 loại: 9 
chân và 15 chân. Loại 15 chân thông dụng hơn. Bảng sau cho thấy cách bố trí các 
đường tín hiệu trên 2 loại jack cắm này: 

 

Loại 
Chân số 

9 chân 15 chân 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Red 
Green 
Blue 

H-Sync 
V-Sync 
GND-R 
GND-G 
GND-B 

GND-Synch 

Red 
Green 
Blue 
GND 
GND 

GND-R 
GND-G 
GND-B 

NC 
GND-Synch 

GND 
NC 

H-Synch 
V-Synch 

NC 

 

 

 

 

 

  
 

HHììnnhh  22  ––  HHììnnhh  ddạạnngg  vvàà  ssựự  bbốố  ttrríí  cchhâânn  ccủủaa  ccáácc  llooạạii  ccoonnnneeccttoorr  kkếếtt  nnốốii  ggiiữữaa  CCPPUU  vvàà  
mmoonniittoorr  vvii  ttíínnhh  

Jack cắm loại 9 chân 
(đực – male) 

Jack cắm loại 15 chân 
(đực – male) 
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Với các monitor dạng số (digital – chỉnh các chức năng bằng phím bấm), các 
chân được bố trí như sau (loại 15 chân, 3 hàng): 

 
Loại đồng 

bộ 
Chân số 

H-Synch, V-
Synch riêng 

H-Synch, V-
Synch chung 

H/V-Synch đi 
chung với tia G 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Red 
Green 
Blue 
GND 

DDC Return 
GND-R 
GND-G 
GND-B 

Rev 
GND-Synch 

GND 
DDC Data 
H-Synch 
V-Synch 

DDC Clock 

Red 
Green 
Blue 
GND 

DDC Return 
GND-R 
GND-G 
GND-B 

Rev 
GND-Synch 

GND 
DDC Data 
H/V-Synch 

NA 
DDC Clock 

Red 
Green+H/V-Synch 

Blue 
GND 

DDC Return 
GND-R 
GND-G 
GND-B 

Rev 
GND-Synch 

GND 
DDC Data 

NA 
NA 

DDC Clock 

 

 Trong cách liên lạc dùng nhiều cáp, thường sử dụng 5 đường dây cáp 
đồng trục (coaxial cable) riêng biệt với các jack cắm loại BNC để nâng cao chất 
lượng đường truyền tín hiệu. Kiểu này thường được sử dụng với các loại màn hình 
vi tính có chất lượng cao, độ phân giải cao cỡ 1280 x 1024 trở lên. Năm Jack cắm 
này được bố trí ngay mặt sau của máy, có thể nhận trực tiếp các tín hiệu R, G, B 
video. Tín hiệu đồng bộ có thể chia  3 loại: 

1. Synch – On Green: tín hiệu đồng bộ chung với đường Green. 

2. Composite Synch: đồng bộ dọc, ngang chung. 

3. Separate: đồng bộ dọc, ngang riêng biệt. 

 Cách liên lạc dùng cáp chung và tín hiệu đồng bộ riêng là phổ biến nhất 
nên đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu áp dụng cho màn hình loại này. 

IIII..22..  QQuuáá  ttrrììnnhh  ttạạoo  ảảnnhh  ttrroonngg  mmoonniittoorr::  

IIII..22..11..  CCáácc  pphhầầnn  ttửử  ảảnnhh  ((ppiixxeellss))  vvàà  đđộộ  pphhâânn  ggiiảảii  ((rreessoolluuttiioonn))::  

Các phần tử ảnh hay điểm ảnh (pixel: Picture element) là các điểm nhỏ nhất có 
thể kiểm soát được trên màn hình. Đối với màn hình đơn sắc (mono chrome), các 
phần tử ảnh có thể được tắt mở một cách dễ dàng (đen hay trắng), còn ở màn hình 
màu (color display) chúng được giả định theo một số màu khác nhau nào đó, các 
mảng phần tử ảnh được tổ chức theo ma trận hàng và cột. Kích thước mảng xác 
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định độ phân giải màn hình. Thí dụ: độ phân giải của màn hình EGA là 640 pixel theo 
chiều rộng và 350 theo chiều cao (viết tắt là 640x350); còn ở màn hình VGA là 
640x480. Độ phân giải là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với màn hình máy tính, nó 
cho phép đánh giá độ chi tiết, độ mịn của hình ảnh mà màn hình có thể thể hiện 
được. 

Bảng dưới đây cho biết độ phân giải của một số loại màn hình cụ thể: 

 
Độ phân giải Loại monitor 

Chiều ngang (horizontal) Chiều dọc (vertical) 
CGA 320 200 
EGA 640 350 
VGA 640 480 

SVGA 
800 
1024 
1280 

600 
768 
1024 

 

Trong màn hình đơn sắc, đèn hình được phủ một lớp phosphor đồng nhất 
(thường là màu trắng, màu vàng nâu hoặc màu xanh lá), trong khi đó đèn hình màu 
được tráng bởi 3 màu (đỏ, xanh lá, xanh dương) sắp xếp theo hình tam giác (gọi là 
triad: nhóm ba). Mỗi triad đại diện cho một pixel. Bằng cách sử dụng ba súng bắn tia 
điện tử, một súng bắn tia đỏ, một súng bắn tia xanh lá, một súng bắn tia xanh dương 
để kích thích mỗi điểm sáng, các màu tự nhiên được tái tạo. Ba điểm màu căn bản 
được bố trí sao cho mắt thường không nhìn thấy được các điểm sáng riêng biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  33  ––  CCáácchh  bbốố  ttrríí  ccáácc  ““ddoott””  mmààuu  ttrroonngg  mmàànn  hhììnnhh  mmààuu..  

 

Chất lượng ảnh màu phụ thuộc vào độ khít giữa các tam giác màu của ảnh 
điểm, chúng càng khích, chất lượng càng cao. Khi các điểm càng thưa, chất lượng 
hình ảnh càng thấp vì mắt người có thể phân biệt được các “dot” trên mỗi ảnh điểm. 

B G

R B B 

R

G

3 “dot” tạo nên 
1 pixel 

1 “dot” màu 

bề rộng “dot” 
(dot pitch) 
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Bề rộng “dot” (gọi là “dot pitch”) được đo bởi khoảng cách giữa hai điểm phosphor 
của một pixel. Màn hình vi tính thường có “dot pitch” khoảng 0,28mm. 

IIII..22..22..  TTạạoo  ảảnnhh::  

Các tín hiệu đồng bộ ngang, dọc và 3 màu cơ bản sẽ điều khiển tia quét tạo 
nên hình ảnh. Tia quét bắt đầu từ góc trái trên của màn hình đi ngang qua phải trong 
khoảng thời gian bằng nửa đầu chu kỳ của một xung đồng bộ ngang. Trong thời gian 
vệt quét tạo thành, mỗi pixel sẽ được kích thích phát sáng theo cường độ của các 
đường tín hiệu R,G,B. Khi tia quét kết thúc ở biên phải, nó hồi nhanh về biên trái 
trong khoảng thời gian bằng nửa sau chu kỳ của một xung đồng bộ ngang, trong 
khoảng thời gian này tia quét tắt (còn gọi là hồi ngang), rồi bắt đầu thực hiện vệt quét 
tiếp theo. Khi xong dòng quét cuối, tia quét tắt và hồi nhanh về góc trái trên của màn 
hình (gọi là hồi dọc) để bắt đầu một chu kỳ tạo ảnh mới.  

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  44  ––  QQuuáá  ttrrììnnhh  qquuéétt  ttạạoo  ảảnnhh  

 

Có sự liên hệ mật thiết giữa tần số quét ngang, quét dọc với độ phân giải màn 
hình. Độ phân giải càng cao, tần số quét càng cao. 

Chẳng hạn, với màn hình VGA có độ phân giải 640x480 pixels có tần số quét 
ngang là 31,5KHz, nghĩa là 31500 dòng được quét trong một giây, hoặc một dòng 
quét được thực hiện trong 31,7µs. Như vậy, thời gian quét một khung hình 480 dòng 
là 15,2ms ứng với 65,7 khung hình trong một giây (tần số 65,7Hz), đây chính là tần 
số quét dọc. Trong thực tế, tần số quét dọc được làm tròn là 60Hz, chưa kể thời gian 
hồi ngang, hồi dọc. 

Còn đối với màn hình SVGA độ phân giải 800x600, tần số quét ngang là 
38KHz, thời gian quét một dòng là 26,3µs. Một khung hình 600 dòng mất 15,8ms thể 
hiện, ứng với tần số quét dọc là 63,4Hz. 

Bảng sau cho biết quan hệ giữa các tần số quét và độ phân giải màn hình: 

 
Monitor Độ phân giải Tần số quét ngang Tần số quét dọc 

CGA 
EGA 
VGA 
VGA 
VGA 

320x200 
640x350 
640x350 
640x480 
640x480 

15,85 KHz 
21,80 KHz 
31,50 KHz 
31,47 KHz 
37,90 KHz 

60,5 Hz 
60,0 Hz 
70,1 Hz 
60,0 Hz 
72,0 Hz 

Điểm bắt 
đầu quét

Điểm kết 
thúc 
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SVGA 
SVGA 
SVGA 
SVGA 

800x600 
800x600 
800x600 

1024x768 

38,00 KHz 
35,16 KHz 
37,60 KHz 
35,52 KHz 

60,0 Hz 
56,0 Hz 
72 Hz 
87 Hz 

 

IIII..33..  TTíínn  hhiiệệuu  hhììnnhh  vvàà  bbăănngg  tthhôônngg  
Trong máy vi tính, tín hiệu hình được tạo ra từ card màn hình. Thông thường, 

tín hiệu hình gồm 3 đường tín hiệu màu cơ bản R (red – màu đỏ), G (green – xanh 
lá), B (blue – xanh dương) dạng tương tự (analog) biên độ đỉnh-đỉnh là 1V và các tín 
hiệu đồng bộ ngang, dọc dạng số (digital) biên độ 5V. 

Dạng thức các tín hiệu được biểu diễn như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  55  ––  DDạạnngg  ssóónngg  ccủủaa  ttíínn  hhiiệệuu  hhììnnhh  

0 

V 
1 

t 

0 

V 
1 

t 

0 

V 
5 

t 

0 

V 
5 

t 

0 

V 
1 

t 

Vsynch 
Đồng bộ dọc 

Hsynch 
Đồng bộ ngang 

Blue 
Tín hiệu màu 
xanh dương 

Green 
Tín hiệu màu 
xanh lá 

Red 
Tín hiệu màu đỏ
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Do tín hiệu hình được dẫn qua cáp dưới dạng tương tự (analog) nên chất 
lượng cáp sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng hình ảnh thể hiện trên màn hình. Các 
thông số của cáp cần phải quan tâm là trở kháng sóng, trở kháng thực, băng thông 
(bandwidth)… Các thông số phải được chọn phù hợp thì tín hiệu truyền đi mới trung 
thực, không bị méo dạng. 

Tần số tối đa của tín hiệu hình sẽ cho ta xác định được băng thông của tín hiệu 
hình. Với độ phân giải 640x480 pixels, tần số quét ngang là 31,5 KHz cho phép quét 
31500 dòng trong một giây, mỗi dòng 640 pixels, như vậy sẽ có 20.160.000 pixels 
được tạo ra trong một giây (31500 dòng x 640 pixels/dòng).  Ứng với độ phân giải 
này, băng thông tín hiệu hình khoảng 20MHz. Tương tự, ứng với độ phân giải 
800x600, băng thông tín hiệu hình khoảng 25MHz. 

 

IIII..44..  TTrruuyyềềnn  ttíínn  hhiiệệuu  qquuaa  đđưườờnngg  ddââyy  ddààii  ––  vvấấnn  đđềề  vvàà  ggiiảảii  pphháápp  
Tín hiệu hình được truyền theo dạng tương tự (analog) và có tần số rất cao 

(trên 25MHz) nên chỉ tiêu về độ dài và trở kháng đặc tính của đường truyền phải 
được đặc biệt  quan tâm. 

Với tần số f=25MHz, có bước sóng λ là: 

(m) 12
(Hz) 25.10

(m/s) 10.3
6

8

===
f
cλ  (c: vận tốc sóng ánh sáng) 

Như vậy, nếu độ dài đường truyền có thể so sánh được với giá trị 12 mét, tức 
khoảng 3 mét trở lên, thì đường truyền có thể coi là “dài” đối với tín hiệu, nghĩa là 
trên đường truyền sẽ xuất hiện các hiện tượng sóng đứng, sóng dội… ảnh hưởng 
đến chất lượng tín hiệu truyền tải (gây hiện tượng bóng ma, nhòe ảnh…). 

Vấn đề thứ hai cần quan tâm là việc phối hợp trở kháng khi truyền tín hiệu trên 
đường dây dài. Điều kiện để tránh dội công suất, giảm suy hao là trở kháng nguồn 
tín hiệu (ZS), trở kháng đặc tín của đường truyền (Z0) và trở kháng tải (ZL) phải bằng 
nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông thường, ngõ ra tín hiệu hình có trở kháng 75Ω, ngõ vào monitor có trở 
kháng 75Ω và cáp truyền tín hiệu VGA cũng có trở kháng đặc tính 75Ω, độ dài không 
quá 1,5 mét đã đảm bảo độ trung thực cho tín hiệu truyền từ CPU ra monitor. 

ZS 
Z0

ZL 
~ 

Nguồn tín hiệu Đường truyền Tải 
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Trong đề tài này, ta cần truyền tín hiệu hình từ một máy tính chính ra 
nhiều máy tính phụ trong phạm vi phòng máy có khoảng cách gần nhất khoảng 
2 mét và xa nhất khoảng 10 mét. Điều kiện đường truyền như vậy là “dài” đối 
với tín hiệu hình, nên tôi đã chọn giải pháp cắt khúc và khuyếch đại đệm (bộ 
khuyếch đại tín hiệu có hệ số khuyếch đại bằng 1 để dẫn tín hiệu đi xa, nhằm 
hạn chế tối đa hiện tượng dội sóng. 

 

IIIIII..  TTHHIIẾẾTT  KKẾẾ  VVÀÀ  TTHHII  CCÔÔNNGG  

IIIIII..11..  CCáácc  tthhàànnhh  pphhầầnn  ccủủaa  hhệệ  tthhốốnngg::  ýý  ttưưởởnngg  vvàà  ggiiảảii  pphháápp  

IIIIII..11..11..  CCáácc  bbộộ  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn::  

Hệ thống cần có một bộ điều khiển chính nối với máy của giáo viên. Bộ điều 
khiển này có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu hình và điều khiển việc đóng mở tín 
hiệu đến các máy của học viên. 

Bộ điều khiển chính nối với các bộ điều khiển phụ. Bộ điều khiển phụ có 
nhiệm vụ quyết định cho màn hình của học viên sẽ thể hiện tín hiệu hình của chính 
nó hay của máy giáo viên theo sự điều khiển của bộ điều khiển chính. Nhằm nâng 
cao chất lượng tín hiệu và giảm độ phức tạp trong thiết kế, mỗi bộ điều khiển phụ chỉ 
được thiết kế để điều khiển hai máy tính của học viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  66  ––  SSơơ  đđồồ  ttổổnngg  qquuáátt  ccủủaa  hhệệ  tthhốốnngg  

Máy của GV 

Bộ điều khiển 
chính 

Bộ điều khiển 
phụ 

Các máy của học viên Các máy của học viên 

Bộ điều khiển 
phụ 

Cáp VGA 
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Các bộ điều khiển nối với nhau bằng các đoạn cáp VGA (loại cáp có trở kháng 
đặc tính 75Ω thường dùng để dẫn tín hiệu từ CPU ra màn hình). Loại cáp này trên thị 
trường hiện chỉ có các quy cách 3 mét, 5 mét. 

Do những ảnh hưởng của đường truyền dài lên tín hiệu đã phân tích ở trên, tôi 
chọn giải pháp rút ngắn đường truyền nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh. Cho nên 
bộ điều khiển chính cố gắn đưa càng nhiều ngõ ra càng tốt, ở đây cho bốn ngõ ra vì 
phù hợp với nhiều kiểu bố trí phòng máy. Còn đối với các bộ điều khiển phụ, mỗi bộ 
sẽ cho ra một ngõ nối vào bộ điều khiển phụ khác nhằm giảm bớt số lượng cáp 
truyền tín hiệu. 

Với số lượng máy nhiều hơn 16, cần có các bộ lặp repeater. Mỗi bộ lặp sẽ cho 
bốn ngõ ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HHììnnhh  77  ––  SSơơ  đđồồ  ttổổnngg  qquuáátt  ccóó  ddùùnngg  ccáácc  bbộộ  llặặpp  ((rreeppeeaatteerr))  

Với cấu hình này, hệ thống có thể điều khiển tối đa 48 máy tính phụ. 

IIIIII..11..22..  TTíínn  hhiiệệuu  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn::  

Tín hiệu điều khiển sẽ được tích hợp chung với các tín hiệu xung đồng bộ với 
các lý do sau: 

- Việc điều khiển chỉ đơn giản là chuyển mạch các nguồn tín hiệu. 
- Số lượng đường truyền trong cáp VGA vừa đủ cho các tín hiệu hình và tín 

hiệu đồng bộ. 

Bộ điều khiển chính sẽ đóng, mở các xung đồng bộ và các bộ điều khiển phụ 
sẽ dựa vào đó mà thực hiện chuyển mạch các nguồn tín hiệu hình. 

IIIIII..22..  TThhiiếếtt  kkếế  bbộộ  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn  cchhíínnhh  

IIIIII..22..11..  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  

Bộ điều khiển chính có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu hình và điều khiển việc 
chuyển mạch nguồn tín hiệu hình ở các bộ điều khiển phụ. 

 

Máy của GV 

Bộ điều khiển 
chính 

Bộ lặp 
(repeater) 

Bộ điều khiển 
phụ 

Các máy của học viên

Bộ lặp 
(repeater) 

Cáp truyền tín hiệu 
VGA 
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HHiinnhh  88  ––  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  bbộộ  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn  cchhíínnhh  

 

IIIIII..22..22..  TThhiiếếtt  kkếế  

IIIIII..22..22..11..  BBộộ  kkhhuuyyếếcchh  đđạạii  vvààoo::  

Bộ khuyếch đại vào thực hiện việc khuyếch đại tín hiệu video có phối hợp trở 
kháng vào. Mạch sử dụng IC chuyên dụng LM1203: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  99  ––  MMạạcchh  kkhhuuyyếếcchh  đđạạii  ttíínn  hhiiệệuu  vviiddeeoo  

Vi điều khiển

Chuyển mạch 
và đệm phân 

kênh ra K
hu

yế
ch

 
đạ

i v
ào

 
K

hó
a 

số
 

Nút điều khiển 

Ngõ ra VGA1
Ngõ ra VGA2
Ngõ ra VGA3
Ngõ ra VGA4

R 
G 
B 

HSynch 

VSynch 
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Các điện trở R1, R2, R3 thực hiện phối hợp trở kháng vào với cáp VGA 75Ω. 
Các giá trị linh kiện khác do nhà sản xuất đề nghị. 

IIIIII..22..22..22..  BBộộ  cchhuuyyểểnn  mmạạcchh  vvàà  đđệệmm  pphhâânn  kkêênnhh  rraa::  

Các ngõ ra Ro, 
Go, Bo được đưa đến 
các relay chuyển mạch 
để đóng, mở các tín 
hiệu này vào các bộ  
đệm phối hợp trở 
kháng ra bằng transitor 
cao tần như hình bên:  

Điện trở R33 thực 
hiện phối hợp trở 
kháng ra. Các giá trị 
C22, C23 được chọn 
lớn để trở kháng AC 
đối với tín hiệu hình là 
không đáng kể. 

Mỗi ngõ ra VGA cần ba bộ đệm và cho các đầu ra tương ứng R-OUT, G-OUT, 
B-OUT. Các tín hiệu này cùng với các tín hiệu đồng bộ từ bộ khóa số sẽ được đưa 
ra cáp truyền đến các bộ điều khiển phụ. 

IIIIII..22..22..33..  BBộộ  kkhhóóaa  ssốố::  

Bộ khóa số có 
nhiệm vụ đóng, mở 
xung đồng bộ lên 
đường truyền. Mạch 
nguyên lý như hình 
bên. 

Mỗi kênh ra sử 
dụng 2 cổng đệm 3 
trạng thái (tri-state) của 
IC 74HC244 cho 2 ngõ 
ra tương ứng các tín 
hiệu xung đồng bộ 
ngang và dọc. Khóa, 
mở bằng tín hiệu điều 
khiển SYNCHCTRL. 

IIIIII..22..22..33..  BBộộ  vvii  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn::  

Bộ vi điều khiển có nhiệm vụ chờ tín hiệu điều khiển từ người sử dụng và gởi 
các tín hiệu đóng, mở tín hiệu hình lên đường truyền. 

Mạch sử dụng vi điều khiển AT89C2051 họ MCS-51, sơ đồ nguyên lý như sau: 



Hệ thống truyền dẫn tín hiệu video dùng cho giảng dạy 

Phạm Minh Tân – Trung Tâm Tin Học và Truyền Thông Trang 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tín hiệu SYNRL và SYNCHCTRL để điều khiển Relay chuyển mạch và 
khóa số. Nút BROADCAST dùng để điều khiển việc tắt, mở tín hiệu hình lên đường 
truyền.  

IIIIII..33..  TThhiiếếtt  kkếế  bbộộ  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn  pphhụụ  

IIIIII..33..11..  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  

Bộ điều khiển phụ có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình, tín hiệu điều khiển từ cáp 
truyền VGA và chọn lựa nguồn tín hiệu nào sẽ được hiển thị trên màn hình máy phụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  1100  ––  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  bbộộ  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn  pphhụụ  

Máy PC1

Bộ điều khiển phụ 

Máy PC2

CPU Monitor 

Cáp truyền VGA

Vi điều khiển

Chuyển 
mạch 
chọn 

nguồn tín 
hiệu Monitor PC2 

Cáp truyền VGA

Từ card màn 
hình  PC1 

Từ card màn 
hình  PC2 

Đệm 
ngõ 
ra 

Monitor PC1 
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IIIIII..33..22..  TThhiiếếtt  kkếế  

IIIIII..33..22..11..  BBộộ  cchhuuyyểểnn  mmạạcchh  cchhọọnn  nngguuồồnn  ttíínn  hhiiệệuu::  

Bộ chuyển mạch 
chọn nguồn tín hiệu sẽ 
chọn tín hiệu từ card 
màn hình hay từ cáp 
truyền VGA tùy theo tín 
hiệu điều khiển. Việc 
chọn lựa được thực 
hiện bằng các relay 
chuyển mạch, có 
nguyên lý như hình bên 
(sơ đồ chi tiết xem 
phần phụ lục). 

 

IIIIII..33..22..22..  BBộộ  đđệệmm  nnggõõ  rraa::  

Sử dụng bộ đệm phối hợp trở kháng ra tương tự như mạch nguyên lý đã trình 
bày ở phần III.2.2.2. 

IIIIII..33..22..33..  BBộộ  vvii  đđiiềềuu  kkhhiiểểnn::  

Bộ vi điều khiển dùng vi mạch AT89C2051, họ MCS-51, nhận tín hiệu điều 
khiển tích hợp trong các đường tín hiệu xung đồng bộ và điều khiển các relay 
chuyển mạch. Sơ đồ nguyên lý như hình bên dưới. Các đường Hsynch, Vsynch từ 
cáp truyền VGA đưa vào. Đường RLCTRL đề điều khiển đóng, mở các relay chuyển 
mạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R card 
R cáp 

R out 

G card 
G cáp 

G out 

B card 
B cáp B out 

HSynch card
Hsynch cáp HSynch out 

VSynch card
Vsynch cáp VSynch out 
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IIIIII..44..  TThhiiếếtt  kkếế  bbộộ  llặặpp  ((rreeppeeaatteerr))::  

IIIIII..44..11..  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  

Bộ lặp có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu hình, giảm méo tín hiệu và phối hợp 
trở kháng. Sơ đồ khối như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHììnnhh  1111  ––  SSơơ  đđồồ  kkhhốốii  bbộộ  llặặpp  

IIIIII..44..22..  TThhiiếếtt  kkếế  

IIIIII..44..22..11..  BBộộ  kkhhuuyyếếcchh  đđạạii  ttíínn  hhiiệệuu  hhììnnhh::  

Gồm 2 phần: 

- Bộ khuyếch đại tín hiệu 
video sử dụng IC chuyên dụng 
LM1203 có phối hợp trở kháng 
vào. Sơ đồ nguyên lý tương tự 
như đã mô tả ở phần III.2.2.1. 

- Bộ đệm tín hiệu xung đồng 
bộ sử dụng IC 74HC244, 
mạch nguyên lý như hình bên. 

IIIIII..44..22..22..  BBộộ  đđệệmm  nnggõõ  rraa::  

Dùng để đệm tín hiệu 
video và phối hợp trở 
kháng ra. Sơ đồ nguyên lý 
cho mỗi đường tín hiệu 
video như hình bên. 
Đường tín hiệu R-IN từ vi 
mạch LM1203 đưa tới. 
Điện trở R33 phối hợp trở 
kháng ra. 

 

 

Khuyếch 
đại tín 

hiệu hình
VGA out 2 Cáp truyền VGA 

(VGA in) 
Đệm 
ngõ 
ra 

VGA out 1 

VGA out 4 
VGA out 3 
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PPHHẦẦNN  BB::  KKẾẾTT  QQUUẢẢ  NNGGHHIIÊÊNN  CCỨỨUU  
II..  KKẾẾTT  QQUUẢẢ  TTHHỰỰCC  TTIIỄỄNN  

Qua thực tế thử nghiệm, hệ thống có những ưu điểm sau: 

- Tốc độ truyền tải rất tốt (real-time) hơn hẳn các hệ thống được thực hiện 
bằng phần mềm truyền qua mạng nội bộ (LAN). 

- Không phụ thuộc vào độ phân giải hiện hành của các máy tính phụ. 

- Không phụ thuộc vào hệ điều hành đang chạy trên máy tính phụ. 

- Dễ dàng sử dụng vì chỉ có một nút nhấn điều khiển việc đóng ngắt. 

Tuy nhiên hệ thống này cũng có những mặt còn yếu kém, khó khắc phục như 
sau: 

- Với số lượng máy lớn hơn 10 thì những máy ở xa máy tính chính có hơi bị 
nhòe. 

- Do kết nối bằng cáp nên hệ thống có nhiều dây nhợ. 

IIII..  HHƯƯỚỚNNGG  KKHHẮẮCC  PPHHỤỤCC  NNHHỮỮNNGG  MMẶẶTT  CCÒÒNN  YYẾẾUU  KKÉÉMM::  
Hệ thống truyền tín hiệu hình theo dạng tương tự (analog) nên chất lượng cáp 

có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín hiệu. Hiện tại do tính đặc thù của hệ thống 
và điều kiện kinh phí có hạn nên tôi phải thiết kế theo hướng sử dụng cáp truyền và 
các linh kiện hiện có trên thị trường Việt Nam. Nếu điều kiện cho phép sử dụng các 
linh kiện, thiết bị có chất lượng cao nhập từ nước ngoài thì chất lượng hình ảnh 
truyền đi sẽ trung thực hơn. 
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PPHHẦẦNN  CC::  KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  VVÀÀ  KKIIẾẾNN  NNGGHHỊỊ  
 

Đề tài đã thực hiện được mục tiêu đề ra. Các sản phẩm đáp ứng được các yêu 
cầu về chất lượng và giá thành. Tuy nhiên, do năng lực có hạn của người thực hiện 
công trình và những khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện đề tài nên vẫn 
còn tồn tại những yếu điểm khó khắc phục đã nêu trên. 

 Kiến nghị: do phương pháp đã sử dụng (truyền trực tiếp tính hiệu hình qua 
cáp) có những hạn chế khó khắc phục về mặt kỹ thuật, hệ thống này chỉ nên vận 
hành với số lượng máy dưới 20 để có chất lượng hình ảnh tốt nhất. 
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PPHHỤỤ  LLỤỤCC::  SSƠƠ  ĐĐỒỒ  CCHHII  TTIIẾẾTT  MMẠẠCCHH  TTHHIIẾẾTT  KKẾẾ  
II..  BBỘỘ  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  CCHHÍÍNNHH::  
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IIII..  BBỘỘ  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  PPHHỤỤ::  
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IIII..  BBỘỘ  LLẶẶPP::  
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